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1.  khảo sát hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh áp 

dụng khung đánh giá của tổ chức Y tế Thế Giới, năm 2022 

assessment of infection prevention and control at Bac Ninh Obstetricts and Pediatric 

Hospital in 2022 by IPCAF of WHO 

Đặng Thị Thu Hương, Phạm Duy Hiền, Lê Kiến Ngãi, 

Lê Nho Khuê, Đào Khắc Hùng, Lê Thị Kim Ánh, Phan Văn Tường 
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2.  khảo sát kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của bác sĩ và điều dưỡng tại 

Bệnh viện Truyền máu Huyết học năm 2022 

survey of knowledge, attitude on infection control doctors and nurses at Blood 

transfusion and Hematology Hospital in 2022 

Vũ Thị Bích Huyền, Phạm Thị Phước, Bao Minh Hiền, 

Trần Đức Tuyên,  Vũ Thị Huế 
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3.  §ánh giá hiệu quả khử khuẩn không khí của dung dịch Nano bạc, Hydroperoxide 

Ag+ tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Assessment of the effect of air disinfection of Nano-silver, Hydrogen Peroxide and 

Silver (H2O2-Ag+) at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital 

Tạ Quang Hiếu, Lê Kim Nguyên, Đặng Thị Ngọc Thiện, 

Võ Văn Phố, Nguyễn Quốc Duy, Trịnh Phương Trâm, Trần Thị Như Lê 
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4.  tuân thủ vệ sinh tay và các yếu tố liên quan trong chăm sóc trẻ thở máy tại Bệnh 

viện Từ Dũ năm 2021 

compliance to hand washing as an element of VAP-bundle practice protocol - a 

practicing monitoring in nurses in NICU of Tu Du Hospital, 2021 

Nguyễn Đắc Minh Châu, Ngô Minh Xuân 
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5.  §ánh giá kiến thức, thực hành vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

knowledge and practice of surgical hand hygiene of healthcare workers at 

University Medical Center, Ho Chi Minh City, 2022 

Huỳnh Minh Tuấn, Phạm Thị Lan, Trần Nguyễn Giang Hương, 

Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thanh Truyền, Huỳnh Hoàng Hải, 

Trịnh Thị Thoa, Nguyễn Vũ Hoàng Yến,Trương Thị Lê Huyền 
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6.  hiệu quả của chương trình can thiệp tăng cường tuân thủ quy trình vệ sinh tay 

ngoại khoa tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

efficiency of the intervention program to enhance compliance with surgical hand 

hygiene a Hosptial at Ho Chi Minh City 

Huỳnh Minh Tuấn, Trần Nguyễn Giang Hương, Trương Thị Lê Huyền, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thị Quỳnh Châu, 

Lê Mộng Hảo, Lê Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Trịnh Thị Thoa, Phạm Thị Lan 
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7.  kiến thức, thực hành phân loại chất thải rắn y tế và các yếu tố liên quan của nhân 

viên y tế tại Bệnh viện Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

knowledge, practice of medical waste classifications and related factors of 

healthcare workers at Ho Chi Minh City District 4 Hospital in 2022 

Tô Thành Tâm, Ngô Đồng Khanh 
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8.  thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và kiến thức thực hành quản lý chất thải rắn y 

tế của nhân viên Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh năm 2020 

implementation of medical waste management and medical waste management 

implementation knowledge of healthcare workers at Tam Anh General Hospital in 

2020 

Vũ Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Kim Lan, Đinh Thị Thúy Hà 
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9.  khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về tiêm an toàn của sinh viên điều dưỡng 

tại các trường đại học 

knowledge, attitude and practice about safe injection among nursing students at 

universities 

Nguyễn Ngọc Diễm, Trần Thị Thuận, Nguyễn Thị Thu Thủy 

Đặng Mỹ Hạnh, Vũ Thị Tuyết 
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10.  kiến thức, thái độ và thực hành về xử lý ban đầu dụng cụ tái sử dụng của sinh viên 

điều dưỡng tại các trường đại học 

knowledge, attitudes and practice  regarding cleaning, disinfection and sterilization 

of reusable medical instruments among nursing students in universities 

Nguyễn Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Anh, 

Trần Thị Thuận, Đặng Mỹ Hạnh, Vũ Thị Xim, 

Phạm Hoàng Yến, Nguyễn Thị Oanh 
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11.  §ánh giá hiệu quả làm sạch trên bề mặt dụng cụ và môi trường bằng phương pháp 

định lượng A3 

assessment of cleaning efficiency on surface of intrusment and environment by ATP 

quantitation method 

Trịnh Thị Thoa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Vũ Thị Châm, Phạm Thị Thủy, Lữ Thị Mộng Hương, 

Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Huỳnh Minh Tuấn 
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12.  §ánh giá chất lượng dụng cụ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 và 

một số nguyên nhân 

assessment of the quality of surgical instruments at Vietnam National Children's 

Hospital in 2022 and some causes 

Đặng Thị Thu Hương, Đặng Thị Mai Chinh, Nguyễn Bùi Toàn Thắng, 

Trần Quang Nghĩa, Trần Thái Sơn, Lê Kiến Ngãi, Phạm Duy Hiền 
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13.  xác định tỷ lệ sai sót trong quá trình đóng gói giữa các nhóm dụng cụ y tế tái sử 

dụng tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

determination of error in the packing process between reused medical instrument 

categories in University Medical Center HCMC 

Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Nguyễn Thị Mộng Huyền, 

Nguyễn Đức Duy, Trần Hoàng Thanh, Vũ Thị Châm 
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14.  xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số 

Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa 

designing and evaluating the efficacy of an antibiotic use management model at a 

number of provincial hospitals belonging to Khanh Hoa Department of Health 

Dương Nữ Tường Vy, Nguyễn Đắc Thuận, Nguyễn Lương Kỷ, 

Nguyễn Thu Dung, Nguyễn Đức Thanh Châu, 

Đoàn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Diệu Hương 
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15.  tình hình kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Thuận 

staphylococcus aureus resistance situation at Ninh Thuan Provincial Hospital 

Nguyễn Vĩnh Nghi, Lê Huy Thạch, Nguyễn Huỳnh Như Ý, 

Nguyễn Quang Trung, Trần Thị Minh Trà 
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16.  khảo sát tỷ lệ và tính kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm trùng vết 

thương tại Bệnh viện Quân Y 175 năm 2021 

the prevalence and antibiotic resistance of bacteria causing wound infections at  

Military Hospital 175 in 2021 

Lê Thùy Dương, Nguyễn Thị Trang, Trần Khánh Hoàng, 

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thu Phương 
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17.  §ặc điểm nhiễm Candida huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

characteristic of Candidemia in adults in Hospital for Tropical diseases 

Lê Thị Diễm, Nguyễn Phú Hương Lan, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Thành Thưởng, Nguyễn Hoan Phú, Cao Thị Huyền Trân, 

Võ Việt Vương, Lương Thị Mỹ Huyền 
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18.  khảo sát giá trị xét nghiệm test nhanh kháng thuốc NG-test CARBA-5 phát hiện vi 

khuẩn gram âm tiết Carbapenemase 

evaluation of NG-test CARBA-5 for the detection of carbapenemase-producing 

gram-negative bacilli 

Nguyễn Phú Hương Lan, Hồ Quang Minh, Đường Ngọc Lan 

133 

19.  khảo sát mức độ ô nhiễm vi khuẩn tại phòng mổ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 

Bacterial contamination in operation theatres at Hue Central Hospital, 2nd Branch 

Nguyễn Thanh Xuân, Trần Thị Thúy Phượng, 

Nguyễn Thành Huy, Mai Văn Tuấn, Nguyễn Nhứt Đông 

141 

20.  mối liên hệ giữa đường huyết chu phẫu và thời gian điều trị kháng sinh tại Bệnh 

viện Hoàn Mỹ Thủ Đức từ 5/2022 đến 01/2023 

the association between perioperative blood glucose and duration of antibiotic 

treatment: a survey conducted at Hoan My Thu Duc Hospital from May 2022 to 

January 2023 

Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Kim Huệ, Trần Huỳnh Minh Trang, 

Trần Thị Linh, Trương Hồng Ngân, Đặng Văn Đạt, Mai Phương, 

Phạm Thị Cẩm Lệ, Lê Thị Anh Tú, Phan Hoàng Nguyên, Nguyễn Tuấn 
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21.  bước đầu khảo sát đặc điểm nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn đa kháng kháng sinh 

kháng carbapenems tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

bacteremia caused by carbapenems multi-resistance bacteria at Hospital Transfer of 

Blood 

Trần Đức Tuyên, Bao Minh Hiền, Vũ Thị Bích Huyền, 

Phạm Thị Phước, Trần Gia Hưng, 

Nguyễn Ngọc Quốc Minh, Lê Thị Kiều Em 
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22.  kiến thức, thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện thành phố Thủ Đức năm 2021 

knowledge, practice for prevention of surgical site infection among healthcare 

workers at Thu Duc City Hospital in 2021 

Cao Thị Hồng Nhung, Ngô Đồng Khanh 

165 

23.  một số đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại 

Bệnh viện Trung ương Huế 

a few characteristics of surgical site infections in orthopaedic trauma sugery of Hue 

Central Hospital 

Đặng Như Phồn, Thân Thị Diệu, Trương Thị Thu Nhung, 

Nguyễn Thị Mai Hòa, Đặng Nhật Tân 

176 

24.  nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật gan mật tụy và các yếu tố liên quan tại Bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM 

surgical site infections after hepatobiliary surgery and related factors at a Viet Nam 

University-Teaching Hospital 

Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Phạm Thị Lan, Trịnh Thị Thoa, 

Trần Nguyễn Giang Hương, Trương Thị Lê Huyền, 

Nguyễn Thị Minh Khai, Đào Thị Quỳnh Châu, 

Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thanh Tuyền, 

Lê Thị Yến Nhi, Lê Mộng Hảo, Huỳnh Minh Tuấn 
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25.  gánh nặng nhiễm khuẩn vết mổ và các yếu tố liên quan sau phẫu thuật gan-mật-

tụy tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM năm 2022 

burden of surgical site infections and associated factors at University Medical Center 

at Ho Chi Minh City in 2022 

Huỳnh Minh Tuấn, Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Trương Thị Lê Huyền, Nguyễn Thị Hằng Nga, 

Đào Thị Quỳnh Châu, Lê Mộng Hảo, Nguyễn Thanh Tuyền, 

Lê Thị Yến Nhi, Nguyễn Vũ Hoàng Yến, 

Trịnh Thị Thoa, Trần Nguyễn Giang Hương 
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26.  tình trạng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân lọc máu liên tục tại khoa Hồi sức Tích 

cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố năm 2020 – 2022 

status of bacteremia in continuous dialysis patients at the intensive care - 

antitoxicity unit of City Children's Hospital in 2020 - 2022 

Nguyễn Ánh Dương, Lê Vũ Phượng Thy, Danh Nhiều, 

Trần Thị Trúc Trâm, Phan Thị Phương Thảo, Võ Trần Thanh Trúc 
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